	SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
	Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

	
	         Hải Dương, ngày         tháng 3 năm 2024


GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG 
THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT VÀ NGHỊ QUYẾT 19/2019/NQ-HĐND


Đối với người bệnh khám chữa bệnh có thẻ BHYT: Áp dụng giá DVKT theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT,

Đối với người bệnh khám chữa bệnh không sử dụng thẻ BHYT: Áp dụng giá DVKT theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND.
	STT
	Mã tương đương
	Tên dịch vụ
	ĐVT
	Giá BHYT (TT22/ 2023)
	Giá không BHYT
(NQ 19/2019)
	Ghi chú TT22

	1
	2.1896
	Khám Nội
	Lần
	42100
	38700
	 

	2
	3.1896
	Khám Nhi
	Lần
	42100
	38700
	 

	3
	4.1896
	Khám lao
	Lần
	42100
	38700
	 

	4
	5.1896
	Khám da liễu
	Lần
	42100
	38700
	 

	5
	6.1896
	Khám tâm thần
	Lần
	42100
	38700
	 

	6
	7.1896
	Khám Nội tiết
	Lần
	42100
	38700
	 

	7
	8.1896
	Khám YHCT
	Lần
	42100
	38700
	 

	8
	10.1896
	Khám Ngoại
	Lần
	42100
	38700
	 

	9
	11.1896
	Khám bỏng
	Lần
	42100
	38700
	 

	10
	12.1896
	Khám Ung bướu
	Lần
	42100
	38700
	 

	11
	13.1896
	Khám Phụ sản
	Lần
	42100
	38700
	 

	12
	14.1896
	Khám Mắt
	Lần
	42100
	38700
	 

	13
	15.1896
	Khám Tai mũi họng
	Lần
	42100
	38700
	 

	14
	16.1896
	Khám Răng hàm mặt
	Lần
	42100
	38700
	 

	15
	17.1896
	Khám Phục hồi chức năng
	Lần
	42100
	38700
	 


DANH MỤC

	
	- GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
	

	
	- GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG
	

	
	- GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT (GỒM 28 CHƯƠNG)
	

	
	01.
	HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	

	
	02.
	NỘI KHOA
	

	
	03.
	NHI KHOA
	

	
	04.
	LAO
	

	
	05.
	DA LIỄU
	

	
	06.
	TÂM THẦN
	

	
	07.
	NỘI TIẾT
	

	
	08.
	Y HỌC CỔ TRUYỀN
	

	
	09.
	GÂY MÊ HỒI SỨC
	

	
	10.
	NGOẠI KHOA
	

	
	11.
	BỎNG
	

	
	12.
	UNG BƯỚU
	

	
	13.
	PHỤ SẢN
	

	
	14.
	MẮT
	

	
	15.
	TAI – MŨI – HỌNG
	

	
	16.
	RĂNG HÀM MẶT
	

	
	17.
	PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	

	
	18.
	ĐIỆN QUANG
	

	
	19.
	Y HỌC HẠT NHÂN
	

	
	20.
	NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP
	

	
	21.
	THĂM DÒ CHỨC NĂNG
	

	
	22.
	HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU
	

	
	23.
	HÓA SINH
	

	
	24.
	VI SINH
	

	
	25.
	GIẢI PHẪU BỆNH
	

	
	26.
	VI PHẪU
	

	
	27.
	PHẪU THUẬT NỘI SOI
	

	
	28.
	PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ
	



